
KẾT QUẢ XÉT HỌC VỤ HỌC KỲ 1/2016-2017 @ KHÓA 2009&2010 AI À

1. DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ BUỘC THÔI HỌC KỂ TỪ HỌC KỲ 2/2016-2017
TT MaHS SoTheSV Hoten Tenlop TongTCTN TCnam TongTCthieu TongTCTLuyHangNamSoTC DiemTBTLTongTC_KynayDiemTBHTDiemTBHT10DiemTBHBSoTCHoclaiDiemRLTongTCkySauTongTCkyTruocCB121CB122CB131CB132CB141CB142CB151CB152DiemDATN LoaiLuuTluy_YC Thoi_161_2Thoi_161Chiếu cố?CsachCbao_161_DTBCCbao_161_DTBTLCbao_161

1 ###### 101162101159 Thái Văn Thịnh 10C1B 181.0 36.2 34.0 148.0 4.1 181.0 1.88 2.0 0.00 3.40 0 2 6.0 2.0 1 1 0 0 1.8 1 1 1 1
2 ###### 107161101131 Nguyễn Thị Mai 10H2A 179.0 35.8 21.0 158.0 4.4 179.0 2.24 5.0 0.00 0.00 0 3 4.0 1 1 0 0 1.8 1 1 1 1
3 ###### 102153101118 Nguyễn Ngọc Hùng 10T3 179.0 35.8 36.0 142.5 4.0 179.0 2.12 7.5 0.00 0.00 0 3 4.0 1 1 0 0 1.8 1 1 1 1
4 ###### 101252101136 Dương Quang Sơn 10CDT2 181.0 36.2 44.5 136.5 3.8 181.0 2.20 12.0 0.00 0.92 1.6 10 4.5 10.0 1 1 0 0 1.6 1 1 1 1
5 ###### 102152101121 Phùng Hưng 10T2 179.0 35.8 18.0 162.0 4.5 179.0 2.04 7.0 0.29 1.43 5 4 9.0 1 1 0 0 1.8 1 1 1 1
6 ###### 101162101102 Lê Viết Bảo 10C1B 181.0 36.2 40.0 140.0 3.9 181.0 1.80 6.0 0.33 2.40 4.3 4 4.0 14.0 1 1 0 0 1.6 1 1 1 1
7 ###### 110161101169 Phạm Hữu Thạch 10X1A 179.5 35.9 25.0 154.5 4.3 179.5 2.21 6.0 0.83 3.18 4.1 4 1.0 4.0 1 1 0 0 1.8 1 1 1 1
8 ###### 105163101113 Mai Chiếm Dũng 10D3 179.5 35.9 21.0 158.5 4.4 179.5 2.16 0.00 0.00 0 10.0 1 1 1 0 0 1.8 1 1 0

9 ###### 110162101170 Nguyễn Văn Thuyên 10X1B 179.5 35.9 10.0 168.5 4.7 179.5 2.20 10.0 0.00 0.00 0 10 14.0 1 1 1 0 0 0 1.8 1 1 1 1
10 ###### 110163101148 Võ Đăng Nhân 10X1C 179.5 35.9 13.0 166.5 4.6 179.5 1.91 10.0 0.00 0.00 0 10 10.0 1 1 1 0 0 0 1.8 1 0 1 1 1
11 ###### 101162101162 Lê Sỹ Toàn 10C1B 181.0 36.2 14.0 167.0 4.6 181.0 1.87 10.0 0.90 4.27 0 7 5.0 3.0 1 1 1 0 0 1.8 1 1 1 1

12 ###### 110163101113 Nguyễn Văn Đạt 10X1C 179.5 35.9 16.0 163.5 4.6 179.5 1.91 8.0 0.00 0.86 0 8 2.0 1 1 1 0 0 1.8 1 1 1 1
13 ###### 101161101173 Trịnh Ngọc Văn 10C1A 181.0 36.2 17.0 163.0 4.5 181.0 2.00 2.0 0.00 0.00 0 2 4.0 13.0 1 0 0 1.8 1 0 1 1 1
14 ###### 117221101163 Phạm Thị Kiều Trang 10QLMT 179.5 35.9 17.0 163.5 4.5 179.5 2.54 4.0 0.00 0.00 0 2 0 0 1.8 1 0 1 1 1
15 ###### 105163101140 Lương Thanh Nguyên 10D3 179.5 35.9 17.0 163.5 4.5 179.5 2.15 7.0 0.00 0.00 0 2 2.0 1 1 1 0 0 1.8 1 1 1 1 1
16 ###### 102152101102 Nguyễn Lê Thiện Ân 10T2 179.0 35.8 26.0 153.0 4.3 179.0 2.58 2.0 0.00 0.00 0 2 2.0 0 0 1.8 1 0 1 1 1
17 ###### 107261101129 Bùi Đình Linh 10SH 179.0 35.8 27.0 151.0 4.2 179.0 1.88 7.0 0.00 0.00 0 4 14.0 1 1 0 0 1.8 1 0 1

18 ###### 102151101134 Nguyễn Thành Nhật 10T1 179.0 35.8 23.0 158.0 4.4 179.0 2.20 0.0 1 1 1 0 0 1.8 1 1 1
19 ###### 103211091144 Trương Hoàng Sơn 09KTTT 182.0 36.4 42.0 140.0 3.8 182.0 2.15 11.5 1 1 0 0 1.6 1 0 1 0
20 ###### 102153101147 Lê Đức Tín 10T3 179.0 35.8 20.0 158.5 4.4 179.0 2.47 1.5 1 1 0 0 1.8 1 0 1 0
21 ###### 101232091131 Trần Thanh Quang 09CDT2 181.0 36.2 23.0 158.0 4.4 181.0 2.02 6.0 6.0 1 0 0 1.8 0 0
22 ###### 101252101144 Đặng Trần Thung 10CDT2 181.0 36.2 19.0 162.0 4.5 181.0 1.81 4.0 1 1 0 0 1.8 0 0
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